
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Số:             /QĐ-SVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám sát, Ban trọng tài 

phục vụ thi đấu Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Hà Nội mở rộng năm 2025

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 5917/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Quyết định số 170/QĐ-SVHTT 
ngày 25/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc ban hành 
Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm 
quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-SVHTT ngày 16/12/2024 của Sở Văn hóa 
và Thể thao Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 732/KH-SVHTT ngày 05/12/2025 của Sở Văn hoá và Thể 
thao Hà Nội về việc tổ chức giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Hà Nội năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-SVHTT ngày 05/12/2025 của Sở Văn hoá và Thể 
thao Hà Nội về việc tổ chức giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Hà Nội năm 2025;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 690/TTr-PQLTDTT ngày 08/12/2025 của Phòng 
Quản lý Thể dục thể thao về việc ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban 
Tổ chức, Ban Giám sát, Ban trọng tài phục vụ thi đấu Giải Vô địch Khiêu vũ thể 
thao Hà Nội mở rộng năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám sát, Ban trọng tài 
phục vụ thi đấu Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Hà Nội mở rộng năm 2025 gồm 
các ông, bà có tên trong danh sách đính kèm.

- Thời gian: Từ ngày 19/12/2025 đến hết ngày 21/12/2025.
- Địa điểm: Cung Điền kinh trong nhà, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao Hà Nội ( Đ/c: Đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội).
Điều 2. Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám sát, Ban 

trọng tài có trách nhiệm tổ chức giải theo đúng Kế hoạch, Điều lệ giải đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Trưởng phòng 
Quản lý Thể dục thể thao, Thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và các ông, bà 
có tên tại điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, TCPC.

GIÁM ĐỐC

Bạch Liên Hương
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Danh sách Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám sát, Ban trọng tài 
phục vụ thi đấu Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Hà Nội mở rộng năm 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SVHTT ngày      tháng     năm 2025

 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)

A. BAN CHỈ ĐẠO
T

TT HỌ TÊN CHỨC DANH

Trưởng ban
1

1
Bà Bạch Liên Hương Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Phó Trưởng ban
2

2
Ông Phạm Xuân Tài Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Thành viên

4
4

Ông Đào Quốc Thắng Trưởng Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

B. BAN TỔ CHỨC
TT HỌ TÊN CHỨC DANH

Trưởng ban

1 Ông Phạm Xuân Tài Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Phó trưởng ban
2 Ông Đào Vương Long Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
3 Ông Đào Quốc Thắng Trưởng Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh Trưởng Phòng Tổ chức – Pháp chế
5 Ông Dương Duy Kiếm Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao

6 Ông Đinh Văn Luyến
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 
thao Hà Nội

7 Ông Đặng Xuân Hưởng
Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
Thể thao Hà Nội

8 Ông Nguyễn Quốc Trung
Trưởng phòng Tài chính - Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu Thể thao Hà Nội.

9 Ông Lê Văn Năm Trưởng Ban QL cơ sở tập luyện và thi đấu số 1, 
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Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà 
Nội

10 Bà Nguyễn Thị Phương Lan
Trưởng Bộ môn Khiêu vũ Thể thao, Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà  Nội

11 Ông Nguyễn Hải Anh
Phó Trưởng Bộ môn KHVTT, Trung tâm 
HL&TĐ Thể thao Hà Nội

 

fgsfeffC. TỔ GIÁM SÁT
2.

TT HỌ TÊN CHỨC DANH
1 Bà Lê Thị Miên Phó chánh Văn phòng Sở VH&TT HN
2 Ông Hoàng Mai Dũng Chuyên viên văn phòng Sở VH&TT HN
3 Bà Ngô Huyền Trang Kế toán trưởng Văn phòng Sở
4 Bà Nguyễn Thị Ngân Chuyên viên phòng QL TDTT, Sở VH&TT HN
5 Bà Chu Thanh Hà Chuyên viên văn phòng Sở VH&TT HN
6 Bà Đinh Thị Minh Thuỷ Chuyên viên phòng TCPC Sở VH&TT HN

C. BAN TRỌNG TÀI

TT HỌ TÊN CHỨC DANH ĐƠN VỊ

1 Nguyễn Thiết Cương Tổng Trọng Tài Hội Đồng KVTT Việt Nam

2 Nguyễn Hồng Thi Trọng Tài Quốc Tế Hội Đồng KVTT Việt Nam

3 Chu Tân Đức Trọng Tài Quốc Tế Hội Đồng KVTT Việt Nam
4 Hoàng Thu Trang Trọng Tài Quốc Tế Hội Đồng KVTT Việt Nam
5 Nguyễn Minh Sơn Trọng Tài Quốc Gia Hội Đồng KVTT Việt Nam
6 Chu Quỳnh Trang Trọng Tài Quốc Tế Hà Nội
7 Trần Quốc Chiến Trọng Tài Quốc Tế Hải Phòng
8 Nguyễn Trọng Đạt Trọng Tài Quốc Gia Đồng Nai
9 Du Thành Phong Trọng Tài Quốc Gia Quảng Ninh
10 Hồ Nam Anh Trọng Tài Quốc Gia Hải Phòng
11 Vũ Minh Hằng Trọng Tài Quốc Gia Hải Phòng
12 Lê Đức Tuấn Trọng Tài Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

13 Nguyễn Thanh Trúc Trọng Tài Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

14 Trịnh Hoàng Khải Trọng Tài Quốc Gia Vũng Tàu

15 Văn Thị Bích Huyền Trọng Tài Quốc Gia Cần Thơ

16 Phạm Hồng Anh Trọng Tài Chấm Điểm Hà Nội 
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17 Ngô Minh Đức Trọng Tài Chấm Điểm Hà Nội

18 Trần Văn Phúc Trọng Tài Chấm Điểm Hà Nội 

19 Hoàng Đăng Bảo Trọng Tài Chấm Điểm Nghệ An

20 Nguyễn Thị Diệu Thúy Trọng Tài Chấm Điểm Hà Nội 

21 Nguyễn Thị Nhung Trọng Tài Chấm Điểm Hải Dương 

22 Tạ Thành Phong Trọng Tài Chấm Điểm Bình Dương 

23 Hắc Ngọc Sơn Trọng Tài Chấm Điểm Thành phố Hồ Chí Minh

24 Lê Xuân Hoa Trọng Tài Chấm Điểm Đồng Nai
25
26 Đoàn Ngọc Lực Trọng Tài Chấm Điểm Đà Nẵng

27 Nguyễn Hoài Hương Trọng Tài Chấm Điểm Hà Nội 

28 Lại Phong Lưu Trọng Tài Chấm Điểm Hà Nam

29 Nguyễn Hoàng Việt Trọng Tài Chấm Điểm Bắc Ninh

30 Nông Văn Thịnh Trọng Tài Chấm Điểm Cao Bằng

31 Phạm  Anh Tuấn Trọng Tài Chấm Điểm Thái Nguyên

32 Nguyễn Anh Tuấn Trọng Tài Chấm Điểm Nam Định 
33 Nguyễn Trung Kiên Trọng Tài Chấm Điểm Hà Nội 

34 Đinh Ngọc Tú Trọng Tài Chấm Điểm Hà Nội 

35 Hoàng Minh Ánh Trọng Tài Chấm Điểm Hà Nội 

36 Lại Thị Phương Thương Trọng Tài Chấm Điểm Uông bí
37
38 Nguyễn Lan Phương Trọng Tài Chấm Điểm Uông bí

39 Lại Vũ Tuấn Hưng Trọng Tài Chấm Điểm Phú Thọ

40 Hoàng Công Quỳnh Trọng Tài Chấm Điểm Quảng Trị

41 Đỗ Sơn Tùng Trọng Tài Skating Thanh Hóa

42 Trần Thu HIền 
Trọng tài - MC dẫn 
chương trình thi đấu

Hải Phòng

43 Tống Ngọc Hòa 
Trọng tài – MC dẫn 
chương trình thi đấu

Hà Nội 

44 Nguyễn Đình Lâm Trọng Tài Âm nhạc Hà Nội 

45 Vũ Nhật Mạnh Trọng Tài Điều Hành Mê Linh
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46 Huỳnh Thị Bích Hoa Trọng Tài Điều Hành Hà Nội 
47 Hoàng Thị Kim Oanh Trọng Tài Điều Hành Hà Nội 

48 Nguyễn Văn Hoàn Trọng Tài Điều Hành Nghệ An

49 Vũ Trường Điệp Trọng Tài Điều Hành Quảng Ninh 

50 Nguyễn Thái Sơn Trọng Tài Điều Hành Hà Nội 
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